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Kính gửi: Bộ, cơ quan ngang bộ
Triển khai Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, ngày 13/02/2020, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 432/BTP-KTrVB hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát văn bản. 
Để bảo đảm chất lượng rà soát văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ theo Quyết định số 209/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp bổ sung một số nội dung cần lưu ý khi xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát văn bản, cụ thể như sau:

Các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng dẫn tại Tài liệu kèm theo Công văn số 432/BTP-KTrVB ngày 13/02/2020 của Bộ Tư pháp. Đồng thời, cần lưu ý thêm một số nội dung như sau:
1. Về Kế hoạch rà soát văn bản
Kế hoạch cần xác định rõ chuyên đề, lĩnh vực có thể có các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển để tập trung rà soát chuyên sâu. Việc rà soát chuyên sâu các chuyên đề, lĩnh vực này là một nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch rà soát. Ví dụ: Bộ Tư pháp dự kiến rà soát nhóm văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các quy định pháp luật về dịch vụ pháp lý, tiếp cận văn bản pháp luật của doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch rà soát của Bộ.
Lưu ý: Hiện nay, một số cơ quan đang triển khai thực hiện rà soát văn bản theo nhiệm vụ (chuyên đề) cụ thể đã được giao tại các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. Để bảo đảm tính tổng thể của kết quả rà soát theo Quyết định số 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ có thể xem xét đưa các nhiệm vụ rà soát đã được giao trước đó vào Kế hoạch rà soát văn bản thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg và tổng hợp kết quả rà soát vào Báo cáo kết quả rà soát gửi Bộ Tư pháp theo Quyết định số 209/QĐ-TTg
.  
Ví dụ: Tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ giao “Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chính sách dân tộc”. Do đó, Ủy ban Dân tộc có thể đưa nhiệm vụ rà soát đã được giao tại Nghị quyết số 12/NQ-CP thành một trong những nhiệm vụ rà soát chuyên sâu tại Kế hoạch rà soát văn bản thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg tại Ủy ban Dân tộc. 
2. Về việc thực hiện rà soát

Việc thực hiện rà soát do các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động thực hiện, tuy nhiên, trong quá trình rà soát cần lưu ý thực hiện một số công việc theo các bước như sau:
2.1. Xác định đầy đủ, chính xác các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát của bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng dẫn tại Mục II.1 Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (kèm theo Công văn số 432/BTP-KTrVB ngày ngày 13/02/2020 của Bộ Tư pháp)
Lưu ý: Tại Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2018 của kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của bộ, cơ quan ngang bộ đã được tập hợp, sắp xếp theo từng lĩnh vực, thứ bậc hiệu lực của văn bản từ bộ luật, luật đến thông tư. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ sử dụng Danh mục này và cập nhật đầy đủ, chính xác các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát của mình tính đến ngày 30/6/2020.
2.2. Xác định các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các cơ quan khác nhưng liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.
Ví dụ: Việc rà soát các quy định của pháp luật về đầu tư theo Luật Đầu tư và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần xác định các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ khác có liên quan đến pháp luật đầu tư để tiến hành so sánh, đối chiếu, như: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Nhà ở… và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật này. 
Tương tự, việc rà soát các quy định của pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xác định các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ khác có liên quan đến pháp luật về đất đai để tiến hành so sánh, đối chiếu, như: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật này.
2.3. Tiến hành rà soát

Việc rà soát cần bám sát vào mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đó là: “phát hiện và có biện pháp khắc phục các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển”. Do đó, trong quá trình rà soát, cần lưu ý một số vấn đề sau:
a) Rà soát, phát hiện các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo 

- So sánh, đối chiếu các quy định trong nhóm văn bản điều chỉnh về cùng một lĩnh vực.

Ví dụ: So sánh, đối chiếu quy định của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Hải quan với Luật Hải quan.
- So sánh, đối chiếu các quy định trong nhóm văn bản điều chỉnh về một lĩnh vực với các quy định trong nhóm văn bản điều chỉnh về lĩnh vực khác có liên quan (sau khi đã xác định được văn bản theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Công văn này).

Ví dụ: So sánh, đối chiếu quy định của Luật Hải quan và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Hải quan với quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
b) Rà soát, phát hiện các quy định bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển 

Các quy định bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển rất đa dạng trong thực tiễn, vì vậy, tùy từng trường hợp cụ thể, các bộ, ngành chủ động rà soát để phát hiện, trong đó lưu ý một số trường hợp như sau:
 - Quy định không cụ thể, không rõ ràng, dẫn đến các cách hiểu khác nhau hoặc không thể thực hiện được trên thực tế (Ví dụ: không rõ ràng về thời gian, trình tự thủ tục, hồ sơ thực hiện; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước;…);

- Quy định điều kiện, thủ tục hành chính không cần thiết, không đúng quy định pháp luật;

- Một phần hoặc toàn bộ văn bản không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có cơ sở pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Các quy định không còn phù hợp với thực tiễn (căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội; chủ trương, đường lối, chính sách phát triển về lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật; thông qua theo dõi quản lý nhà nước và tiếp nhận thông tin, phản ánh từ cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan);
- Quan hệ xã hội cần được điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật nhưng chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoặc quan hệ xã hội cần được điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn (Ví dụ: các quy định về hạn chế quyền con người, quyền công dân phải được quy định tại luật, bộ luật). 
Lưu ý: 
- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản, các bộ, cơ quan ngang bộ lưu ý đến hoạt động rà soát độc lập, chuyên sâu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật mà đại diện lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ là thành viên Tổ công tác để kết hợp tổ chức thực hiện rà soát cho phù hợp, hiệu quả.

- Trong quá trình rà soát, căn cứ vào tình hình thực tiễn, các bộ, ngành chủ động thu thập, tổng hợp thông tin để tiến hành rà soát bằng các phương thức khác nhau, trong đó cần lưu ý một số căn cứ, nguồn thông tin sau:
+ Các văn bản thể hiện chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ;
+ Các kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã thực hiện (như: kết quả rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực đã được giao chủ trì, làm đầu mối thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết quả rà soát văn bản để xây dựng luật, bộ luật, pháp lệnh…);
+ Các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật,…
2.4. Về việc tổng hợp kết quả rà soát văn bản

Ngoài việc tổng hợp kết quả rà soát văn bản theo Mẫu Báo cáo và Phụ lục kèm theo Công văn số 432/BTP-KTrVB ngày 13/02/2020 của Bộ Tư pháp, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp chi tiết các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển theo Mẫu Phụ lục kèm theo Công văn này. 
Bộ Tư pháp trân trọng gửi các bộ, cơ quan ngang bộ.
Mọi thông tin về việc triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị liên hệ: Cục Kiểm tra văn bản văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật khối Nội chính), số 60 Trần Phú, Ba Đình, TP. Hà Nội, số điện thoại: 024.62 739 658.

Trân trọng cảm ơn./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Lưu: VT, Cục KTrVB (NC).                                   
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Phan Chí Hiếu


� Việc tổng hợp kết quả rà soát đối với chỉ đạo cụ thể của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan khác có thẩm quyền khi xây dựng Báo cáo kết quả rà soát của bộ, cơ quan ngang bộ gửi Bộ Tư pháp theo Quyết định số 209/QĐ-TTg không thay thế Báo cáo độc lập đối với chuyên đề rà soát theo thời hạn mà bộ, cơ quan ngang bộ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền giao.
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